
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lệ phí thi thu bằng 2 hình thức: 

1. Thu tiền mặt 

2. Chuyển khoản: Khuyến khích các đơn vị nộp lệ phí thi qua tài khoản: 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số tài khoản: 31010000466009 

Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh TP.HCM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

THÁNG NGÀY THI 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

BẮT ĐẦU KẾT THÚC 

 
01 

Thứ bảy 12/01/2019 
06/11/2018 23/11/2018 

Chủ nhật 13/01/2019 

Thứ bảy 19/01/2019 
13/11/2018 30/11/2018 

Chủ nhật 20/01/2019 

02 
Thứ bảy 23/02/2019 

18/12/2018 04/01/2019 
Chủ nhật 24/02/2019 

  03 

Thứ bảy 02/03/2019 
25/12/2018 11/01/2019 

Chủ nhật 03/03/2019 

Thứ bảy 09/03/2019 02/01/2019 18/01/2019 

Thứ bảy 16/03/2019 
08/01/2019 25/01/2019 

Chủ nhật 17/03/2019 

Thứ bảy 23/03/2019 

15/01/2019 30/01/2019 
Chủ nhật 24/03/2019 

Thứ bảy 30/03/2019 

Chủ nhật 31/03/2019 

04 

Thứ bảy 06/04/2019 

12/02/2019 22/02/2019 Chủ nhật 07/04/2019 

Thứ bảy 13/04/2019 

Thứ bảy 20/04/2019 
11/02/2019 01/03/2019 

Chủ nhật 21/04/2019 

Thứ bảy 27/04/2019 18/02/2019 08/03/2019 

05 

Thứ bảy 04/05/2019 
26/02/2019 15/03/2019 

Chủ nhật 05/05/2019 

Thứ bảy 11/05/2019 05/03/2019 22/03/2019 

Thứ bảy 18/05/2019 
12/03/2019 29/03/2019 

Chủ nhật 19/05/2019 

Thứ bảy 25/05/2019 19/03/2019 05/04/2019 

06 

Thứ bảy 01/06/2019 
26/03/2019 12/04/2019 

Chủ nhật 02/06/2019 

Chủ nhật 09/06/2019 02/04/2019 19/04/2019 

Thứ bảy 15/06/2019 
09/04/2019 26/04/2019 

Chủ nhật 16/06/2019 

Thứ bảy 22/06/2019 
16/04/2019 03/05/2019 

Chủ nhật 23/06/2019 

 

THÁNG NGÀY THI 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

BẮT ĐẦU KẾT THÚC 

07 

Thứ bảy 06/07/2019 
02/05/2019 17/05/2019 

Chủ nhật 07/07/2019 

Thứ bảy 13/07/2019 
07/05/2019 24/05/2019 

Chủ nhật 14/07/2019 

Thứ bảy 20/07/2019 
14/05/2019 31/05/2019 

Chủ nhật 21/07/2019 

Chủ nhật 28/07/2019 21/05/2019 07/06/2019 

 
 
08 

Chủ nhật 11/08/2019 04/06/2019 21/06/2019 

Thứ bảy 17/08/2019 
11/06/2019 28/06/2019 

Chủ nhật 18/08/2019 

Thứ bảy 24/08/2019 
18/06/2019 05/07/2019 

Chủ nhật 25/08/2019 

09 

Thứ bảy 07/09/2019 
02/07/2019 19/07/2019 

Chủ nhật 08/09/2019 

Thứ bảy 14/09/2019 09/07/2019 26/07/2019 

Thứ bảy 28/09/2019 23/07/2019 09/08/2019 

10 

Thứ bảy 05/10/2019 
30/07/2019 16/08/2019 

Chủ nhật 06/10/2019 

Thứ bảy 12/10/2019 
06/08/2019 23/08/2019 

Chủ nhật 13/10/2019 

Chủ nhật 27/10/2019 20/08/2019 06/09/2019 

11

Chủ nhật 10/11/2019 03/09/2019 20/09/2019 

Thứ bảy 16/11/2019 
10/09/2019 27/09/2019 

Chủ nhật 17/11/2019 

Thứ bảy 30/11/2019 24/09/2019 11/10/2019 

12 

Chủ nhật 01/12/2019 24/09/2019 11/10/2019 

Thứ bảy 07/12/2019 01/10/2019 18/10/2019 

Thứ bảy 14/12/2019 
08/10/2019 25/10/2019 

Chủ nhật 15/12/2019 

Lệ phí thi: 565.000 đ 

 

 

LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẠI HỌC CAMBRIDGE  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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2. Chuyển khoản: Khuyến khích các đơn vị nộp lệ phí thi qua tài khoản: 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số tài khoản: 31010000466009 

Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh TP.HCM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẠI HỌC CAMBRIDGE 
 
 

II. Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát: Key (KET) - Preliminary (PET) 

NGÀY THI 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

BẮT ĐẦU KẾT THÚC 

Chủ nhật 06/01/2019 30/10/2018 16/11/2018 

Chủ nhật 10/03/2019 02/01/2019 18/01/2019 

Chủ nhật 12/05/2019 05/03/2019 22/03/2019 

Chủ nhật 26/05/2019 19/03/2019 05/04/2019 

Thứ bảy 08/06/2019 02/04/2019 19/04/2019 

Thứ bảy 27/07/2019 21/05/2019 07/06/2019 

Thứ bảy 10/08/2019 04/06/2019 21/06/2019 

Chủ nhật 15/09/2019 09/07/2019 26/07/2019 

Thứ bảy 19/10/2019 13/08/2019 30/08/2019 

Thứ bảy 23/11/2019 17/09/2019 04/10/2019 

Chủ nhật 08/12/2019 01/10/2019 18/10/2019 

Lệ phí thi: 820.000 đ 
 

III. Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát: First (FCE) 
 

NGÀY THI 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

BẮT ĐẦU KẾT THÚC 

Thứ bảy 16/03/2019 08/01/2019 25/01/2019 

Chủ nhật 19/05/2019 12/03/2019 29/03/2019 

Thứ bảy 29/06/2019 23/04/2019 10/05/2019 

Thứ bảy 27/07/2019 21/05/2019 07/06/2019 

Thứ bảy 28/09/2019 23/07/2019 09/08/2019 

Thứ bảy 30/11/2019 24/09/2019 11/10/2019 

Thứ bảy 14/12/2019 08/10/2019 25/10/2019 

Lệ phí thi: 1.410.000 đ 
 

IV. Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh: TKT 
 

NGÀY THI 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

BẮT ĐẦU KẾT THÚC 

Chủ nhật 24/02/2019 18/12/2018 04/01/2019 

Chủ nhật 07/04/2019 12/02/2019 22/02/2019 

Thứ bảy 29/06/2019 23/04/2019 10/05/2019 

Chủ nhật 18/08/2019 11/06/2019 28/06/2019 

Chủ nhật 27/10/2019 20/08/2019 06/09/2019 

Chủ nhật 01/12/2019 24/09/2019 11/10/2019 

Lệ phí thi: 985.000 đ/Module 

 

 


